PAGE  
2

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC BÁC HỒ
(Thời gian thực hiện trong 4 tuần từ ngày 13/04 đến 08/05/2026)

 
I. MỤC TIÊU

1. Phát triển thể chất 


1.1. Phát triển vận động 


MT3: MT3 Kiểm soát được vận động: Đi/chạy thay đổi hướng vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần).
MT5: MT5 Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp: 

+ Bò dích dắc qua 7 điểm 

+  Bật xa 40 - 50cm, ném trúng đích nằm ngang. 

1.2. Biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

MT18:  Nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ:


+ Những người bé tin tưởng và có thể giúp đỡ khi bé bị xâm hại


+ Bé làm gì khi chứng kiến những hành vi bạo hành.

 MT19. Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn.


2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

 2.1. Khám phá khoa học
        MT43:Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự, các mùa trong năm

+ Nhận biết các buổi trong ngày: Hôm qua, hôm nay, ngày mai

+ Dạy trẻ nhận biết gọi tên các mùa trong năm

2.2. Khám phá xã hội

MT46. Nói địa chỉ gia đình mình (thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh) số điện thoại, ... khi được hỏi, trò chuyện.
MT51. Kể tên 1 số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội truyền thống ở Việt nam và địa phương, các danh lam thắng cảnh trên đất nước. Ngày kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác, Ngày giải phóng Miền Nam...

+ Khám phá : Đất nước Việt Nam kỳ diệu, Bác Hồ kính yêu

MT52. Kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử quê hương đất nước.

  3. Phát triển ngôn ngữ

  3.1 Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày.

MT57:  Trò chuyện về sự vật sự việc xung quanh để trẻ miêu tả sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động và đặc điểm cho phù hợp.
MT58: Góc phân vai, góc học tập, góc tạo hình: Cho trẻ sử dụng các câu đơn, câu ghép và mệnh lệnh khẳng định để thảo luận và thống nhất cách chơi, cách làm với nhau...

MT60: Đọc biểu cảm bài thơ đồng dao, ca dao…(Bài thơ Về quê, Ảnh Bác, Bác Hồ của em)

3.2. Làm quen với việc đọc, viết
MT68. Nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra - vào, cấm lửa, biển báo giao thông, ...


MT69: Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt: Làm quen và tập tô chữ cái s,x 


MT70: Tô, đồ các nét chữ, sao chép 1 số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.


MT71: Trẻ nghe, hiểu và phát âm được một số từ, cụm từ tiếng anh. Làm quen với một số mẫu câu đơn giản.


MT72: Đọc theo, hát theo một số bài hát tiếng anh đơn giản 

4. Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội.


4.1. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
  MT83. Nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc…)

MT84 Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về Bác Hồ, các danh lam thắng cảnh gắn liền với Bác

+ Bác Hồ của em: cho trẻ xem tranh ảnh, video tư liệu về Bác Hồ với các bạn nhỏ, với chú bồ đội.... và chỗ ở, nơi làm việc của Bác để trẻ quan sát, nhận xét.

MT85. Biết một vài cảnh đẹp, lễ hội, di tích lịch sử lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn…) của quê hương, đất nước.


4.2. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
MT91. Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)


+ Cách xử lý khi bị dọa nạt

  5. Phát triển thẩm mỹ.


5.1: Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
 
MT100. Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)

MT101. Biết sử dụng và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm .Trẻ làm được sản phẩm trong hoạt động sáng tạo trong các hoạt động Steam (chế tạo, lắp ghép, thiết kế) 

MT102. Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa bố cục cân đối.
5.2.Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
MT111. Thể hiện được kỹ năng đơn giản của một số loại hình nghệ thuật dân gian và hiện đại: khiêu vũ QT, dân vũ, hát đối, hát dân ca, múa đương đại, hát rook, rap…
II. YẦU CẦU, CHUẨN BỊ

1. Mục đích - yêu cầu


a. Kiến thức



- Trẻ thực hiện được vận động chạy đổi hướng theo hiệu lệnh 
          - Trẻ biết Việt Nam là quê hương của mình, có hình dạng chữ S. Trẻ nhận biết được một số đặc điểm nổi bật của đất nước Việt Nam: cờ đỏ sao vàng, Thủ đô Hà Nội, một vài danh lam thắng cảnh và nét văn hóa quen thuộc. 
- Trẻ nhận biết và phát âm, biết được đặc điểm cấu tạo chữ cái s,x.
- Trẻ biết tên các mùa trong năm phân biệt được các mùa qua đặc điểm của từng mùa.
- Trẻ biết thiết kế tạo thành nón lá từ các vật liệu
- Trẻ thực hiện được vận động bò zic zắc qua 7 điểm
- Trẻ biết được hành vi dọa nạt và cách xử lí khi bị dọa nạt
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả trẻ thuộc lời bài thơ “ Vê quê” theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ biết được ngày hôm qua, hôm nay, và ngày mai qua đặc điểm về thời gian.
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả của bài hát “ Yêu Hà Nội” trẻ vận động theo tiết tấu của bài hát. 

- Trẻ biết Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của nước ta, biết được công lao của Bác với đất nước và học tập làm theo tấm gương Bác Hồ.
- Trẻ nhận biết và tập đồ đồ được theo nét chấm mờ của chữ cái s,x
- Trẻ thực hiện được vận động bật xa 40 – 50cm, ném trúng đích nằm ngang.
- Trẻ biết được dấu hiệu nhận biết nguy cơ bị xâm hại, những người mà bé có thể tin tưởng và giúp đỡ khi bị người khác xâm hại.
- Trẻ nhớ tên câu chuyện “ Thánh gióng” trẻ biết các nhân vật trong truyện. Trẻ hiểu được ý nghĩa của câu chuyện.
- Trẻ nhận biết được dấu hiệu các hành vi bạo hành, kĩ năng cách xử lí khi chứng kiến hành vi bạo hành.
- Trẻ biết vẽ cảnh biển và tô màu hoàn chỉnh cho bức tranh.
- Trẻ biết phát âm một số từ tiếng anh từ vựng về trang phục “ hat, cap, dress..’’, biết được một số cụm từ đơn giản, trẻ biết hát theo một số bài tiếng anh quen thuộc.

b. Kỹ năng
 
-  Trẻ có kỹ năng quan sát, khả năng ghi nhớ có chủ định.

- Củng cố, phát triển khả năng tư duy, trí tưởng tượng, khả năng phán đoán và chú ý có chủ định của trẻ.


- Trẻ có kỹ năng trả lời câu hỏi rõ rang mạch lạc


- Trẻ có kỹ năng ném xa bò chạy, ném trúng đích.

- Có kỹ năng vẽ, tô màu tạo bó cục bức tranh hợp lý

c.Thái độ 

- Trẻ yêu quê hương, đất nước, Bác Hồ. Trẻ biết thể hiện tình cảm của mình với Bác Hồ kính yêu

- Trẻ biết yêu quý quê hương Ninh Bình, tự hào là người con của Ninh Bình


- Trẻ biết tham gia làm việc nhóm, tích cực tham gia hoạt động

- Đoàn kết với bạn, biết giữ gìn đồ dung đồ chơi, sản phẩm của mình.



2. Chuẩn bị

a. Trang trí, tạo môi trường lớp học: 

- Trang trí chủ đề và các góc chơi của trẻ theo đúng chủ đề.


b. Đồ dùng dạy học của cô



- Giáo án



- Các bài hát, câu truyện về chủ đề quê hương đất nước Bác Hồ, bài hát bài thơ về Bác Hồ



- Tranh minh hoạ cho chủ đề, các đồ dùng phục vụ cho chủ đề: Một số địa danh nổi tiếng của Việt Nam, các làng nghề các khu di tích  khu du lịch nổi tiếng của Ninh Bình.


- Thẻ chữ, thẻ số, giấy màu, đất nặn và các đồ dùng khác phục vụ cho các hoạt động.


-  Vạch kẻ, băng dính, túi cát bé …vv


- Tranh minh hoạ cho chủ đề, các đồ dùng phục vụ cho chủ đề: Quê hương đất nước Bác Hồ

- Thẻ chữ,thẻ số, giấy màu,đất nặn và các đồ dùng khác phục vụ cho các hoạt động.

c. Tài liệu, học liệu của trẻ

          - Trang phục gọn gang

          - Thẻ chữ, số, kéo, keo, mầu, sách, giấy màu, keo dán, các nguyên vật liệu tự nhiên

 III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1 
Từ 13/04 đến 17/04/2026
	Tuần 2 
Từ 20/4 đến
24/04/2026
	Tuần 3 

Từ 27/4  đến
1/05/2026
	Tuần 4 

Từ 4/05  đến 
8/05/2026
	Điều chỉnh

	Chủ đề nhánh
	Đất nước
Việt Nam diệu kỳ
	Quê hương Ninh Bình
	Bác Hồ kính yêu
	Biển đảo quê hương

	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Đón trẻ, hướng trẻ đến các góc chơi, đồ chơi trong lớp, chọn góc chơi thích hợp trò chuyện với trẻ: Trò truyện với trẻ về quê hương đất nước Bác Hồ. Quê Hương con có tên là gì?  Con biết những danh lam thắng cảnh nào? Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ tên, ngày sinh, quê Bác. Trò chuyện với trẻ về đất nước Việt Nam, tìm hiểu về đặc sản vùng miền.
	

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi chậm, đi nhanh, đi kiễng gót, đi bằng mũi chân trên nền nhạc bài hát: Hạt gạo làng ta
- Trọng động: Tập theo nhạc bài hát “ Yêu Hà Nội”.
+ Tay: Hai tay dang ngang gập khuỷu tay.
+ Chân: Hai tay dang ngang đưa một chân ra phía trước đồng thời khuỵu gối.
+ Lườn: Hai tay đưa lên cao nghiêng người sang hai bên.
+ Bật: Bật tiến về phía trước.
(Mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp)
 + TC: Gieo hạt.
- Hồi tĩnh:
Cho các cháu đi nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân (trên nền nhac bài hát: Tay thơm tay ngoan).
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	LVPTTC- Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh 

	LVPTTC Bò zic zắc qua 7 điểm
	Nghỉ bù 10/3
	LVPTTC

Bật xa 40-50cm, ném trúng đích nằm ngang

	

	
	Thứ 3
	LVPTNT - KPXH
Đất Nước Việt Nam diệu kỳ
	LVPTNT - KPXH
Cách xử lí khi bị dọa nạt
	LVPTNT - KPXH
Bác Hồ kính yêu 
	LVPTNT- KPKH: Những người bé tin tưởng  có thể giúp đỡ bé khi bị xâm hại

	

	
	Thứ 4
	LVPTNN: LQCC: s,x 
	LVPTNN: Thơ : “ Về quê”
	- LVPTNN: Tập tô chữ cái s,x
	LVPTNN

Truyện : Thánh gióng
	

	
	Thứ 5
	LVPTNT
Toán: Dạy trẻ nhận biết gọi tên các mùa trong năm

	LVPTNT
Toán
Dạy trẻ nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai
	Nghỉ 30/4
	LVPTTCKNXH: Bé làm gì khi chứng kiến hành vi bạo hành
Thiết kế thang dây cứu hộ.


	

	
	Thứ 6
	LVPTTM -Steam: Thiết kế nón lá

 
	LVPTTM

Âm nhạc: Vân động :  Yêu Hà Nội
Nghe hát: Em yêu mùa hè quê em

	Nghỉ 1/5

	LVPTTM- Tạo hình: Vẽ cảnh biển 

	

	Hoạt động thay thế HĐ góc
	Thứ 3
	HĐ trải nghiệm: Nhảy dân vũ “ Khát vọng tuổi trẻ”
	HĐ trải nghiệm: 

Làm bánh dày ngày giỗ tổ Hùng Vương
	HĐ trải nghiệm: Làm mũ ca nô
	HĐTT: Nhảy trên nền nhạc bài: “ Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”
	

	
	Thứ 5
	HĐ trải nghiệm: 

Làm bánh trôi
	HĐ trải nghiệm: Làm mũ lạc Hồng

	Nghỉ 30/4
	HĐ trải nghiệm: Gánh chè tuổi thơ
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 

Tuần 1: Xây công viên
Tuần 2: Xây dựng bãi biển của bé
Tuần 3: Xây lăng Bác
Tuần 4: Xây khu du lịch
a, Mục đích, yêu cầu: 

* Mục đích- yêu cầu:  Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình công viên, bãi biển, lăng Bác và khu du lịch
- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây.

- Trẻ biết bố cục cho công trình hài hòa

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

b, Chuẩn bị: 

- Đồ dùng trong góc xây dựng: Vật liệu xây dựng: gạch, các loại cây cỏ, hoa

- Hàng rào, cây, hoa, các khối lắp ghép......

- Lăng Bác

c, Cách chơi:

Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác là chú công nhân xây dựng công trình.. Sau đó cho trẻ đem một số cây vào để trồng.

2. Góc phân vai
Tuần 1: Góc phân vai: Bán hàng, gia đình, 

Tuần 2: Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, bác sỹ
Tuần 3:  Góc phân vai: Bác sỹ, bán hàng, cô giáo.
Tuần 4: Góc phân vai: Bác sỹ, bán hàng, cô giáo..
a, Mục đích, yêu cầu: 

- Trẻ biết thể hiện vai chơi người bán hàng cho công nhân xây dựng, bán hàng nông sản cho bếp nấu ăn, biết tỏ thái độ lịch sự, nhẹ nhàng với khách mua hàng. Nấu ăn biết chế biến các món ăn từ sản phẩm của nghề nông. Trẻ biết đóng vai cô giáo dạy các bạn học sinh học bài, và một số công việc của cô giáo ở trường.

Biết vào vai Bác sỹ ân cần khám bệnh hỏi bệnh, đóng vai bệnh nhân đi khám bệnh và kể bệnh.

- Trẻ biết tự thoả thuận với nhau để đưa ra chủ đề chơi chung, tự rủ bạn cùng chơi, tự phân vai và thực hiện đúng hành động của vai mà mình đã nhận.

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

- Giáo dục trẻ biết yêu thương quan tâm chăm sóc gia đình.

b, Chuẩn bị: 

· Đồ dùng bán hàng.

- Các đồ dùng trong góc phân vai 

c, Cách chơi:

+ TC Bán hàng:
- Trẻ biết đóng vai người bán hàng mời khách mua hàng và nhận tiền, cảm ơn khách mua hàng, người mua chọn hàng, hỏi giá tiền, trả tiền, nhận hàng...
+ TC: Cô giáo.
- Trẻ nhập vai cô giáo biết thể hiện vai cô giáo dậy các bạn học bài và làm một số công việc của cô giáo. Cô giáo dạy các bạn học bài, các bạn học bài theo hướng dẫn của cô…

+ TC: Gia đình.
- Trẻ biết được trong gia đình có những thành viên nào, thể hiện vai của các thành viên trong gia đình như công việc của bố mẹ, anh chị em cách chăm sóc yêu thương của các thành viên trong gia đình. Bố, mẹ chăm sóc em bé cho em bé ăn cơm, tắm, cho em bé đi học.

+ TC Bác sỹ: 1 trẻ vào vai Bác sỹ, mặc áo blu trắng, đội mũ, đeo tai nghe và có các dụng cụ khám tai, họng…Biết gọi tên bệnh nhân và hỏi han ân cần: Bác bị đau ở đâu? Có bị ho không? Có đau họng không? Nghe nhịp tim, kiểm tra răng miệng,…Còn 2 trẻ khác trong vai người bệnh, biết hợp tác cùng bạn và biết cảm ơn bác sỹ đã khám chữa bệnh.

3. Góc học tập
Tuần 1: Trang trí chữ cái s, x
Tuần 2: Trang trí đồ các số trong phạm vi 10
Tuần 3: Sếp chữ cái và con số từ 1-10 bằng hột hạt và nắp trai
Tuần 4: Xem tranh truyện , ôn chữ cái  s,x
a, Mục đích - yêu cầu:

- Trẻ biết đồ chữ cái s, x các số trong phạm vi 10, biết sử dụng các vật liệu trang trí chữ cái và số
b, Chuẩn bị: - Các loại hột hạt, nắp chai, gạo, hoa lá, bút chì bút màu
c, Cách chơi: Trẻ về nhóm dở sách, truyện xem các chữ cái các số. Sau đó dùng bút đồ chữ cái, sử dụng các vật liệu để trang trí chữ cái và số theo các nét của chữ cái s, x và số trong phạm vi 10
4. Góc nghệ thuật
Tuần 1: Nghe nhạc và hát theo chủ đề, trẻ vẽ và tô màu

Tuần 2: Nghe nhạc và hát theo chủ để, trẻ vẽ, nặn lá cờ , ngôi sao
Tuần 3:  Hát vận động các bài hát về chủ đề, vẽ và tô màu các địa danh 
Tuần 4: Hát vận động các bài hát về chủ đề, vẽ và tô màu, nặn đồ làm gốm
a, Mục đích, yêu cầu

Trẻ mạnh dạn tự tin thể hiện các bài hát. Trẻ biết cách tô màu, cắt, xé, dán, nặn.
- Phát triển khả năng sáng tạo ở trẻ 

- Biết trân trọng và giữ gìn những sản phẩm mình làm ra .

b, Chuẩn bị: giấy A4, bút chì, bút màu, đất nặn và các đồ dùng trong góc nghệ thuật.

c, Cách chơi : 
- Bạn nặn biết làm mềm đất, chia đất sau đó dùng các kĩ năng xoay tròn lăn dọc và dùng các kỹ năng lăn dài, ấn dẹt… để tạo thành sản phẩm.
- Bạn hát thì chọn dụng cô âm nhạc và thể hiện bài hát vui tươi, đúng giai điệu.

5. Góc thiên nhiên
Tuần 1: Trẻ chăm sóc cây ở góc

Tuần 2: chăm sóc cây xanh và cây cảnh ở góc thiên nhiên.
Tuần 3: Trẻ gieo hạt đậu

Tuần 4: Trẻ gieo hạt rau cải
a, Mục đích -yêu cầu:

- Trẻ biết cách chăm sóc cây xanh và cây cảnh ở góc thiên nhiên.
- Trẻ biết làm đất cùng cô và gieo hạt đậu, hạt rau cải, tưới nước sau khi gieo xong và mang ra ngoài trời chỗ dâm mát.

- Trẻ rửa tay chân sạch sẽ, và thu dọn đồ dùng sau khi gieo xong hạt đậu.

- Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây xanh.
b, Chuẩn bị:

Các chậu có đất, xô nước, gáo múc nước, đậu đã được ngâm nhú mầm, khăn lau...

c, Cách chơi.

- Trẻ san đất cho đều trong chậu, sau đó tạo những hố đất nhỏ và cho hạt đậu vào. Trẻ dùng tay lấp một lớp đất mỏng lên chỗ đậu vừa được gieo sau đó tưới nước nhẹ nhàng và cho ra chỗ râm mát

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ:  Quan sát cây mít
- TCVĐ:

 Gieo hạt

- Chơi tự do: Chơi với ĐCNT, các góc chơi trải nghiệm
	- HĐCCĐ: Quan sát cây vú sữa
- TCVĐ: Chuyền bóng
- Chơi tụ do: ĐCNT, cát, nước, bong bóng xà phòng.
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	- HĐCCĐ

Quan sát cây hồng xiêm 
- TCVĐ: Bật liên tục qua 5 vòng
- Chơi tự do: Gấp thuyền, ĐCNT, các góc chơi trải nghiệm

	

	
	Thứ 3
	- HĐCCĐ: Thí nghiệm: trứng chìm trứng nổi- TCVĐ: Tạo dáng                                                - CTD: Giấy, phấn, lá cây, vòng 
        


	-  HĐCCĐ: Thí nghiệm : Chiếc đũa thần kì
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do. Với cát và nước, câu cá, 
	- HĐCCĐ: Thí nghiệm bong bóng hút giấy
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do Cát, nước, ĐCNT, Phấn và lá cây
	- HĐCCĐ: Thí nghiệm nấm đổi màu
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi với bóng, phấn,  ĐCNT
	

	
	Thứ 4
	- HĐCCĐ:

Làm huy hiệu cháu Ngoan Bác Hồ
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi với phấn và vòng, cát, nước
	- HĐCCĐ:
Làm tranh hồ sen từ lá cây

- TCVĐ:
Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Với phấn sỏi đá sạch, ĐCNT
	- HĐCCĐ: Làm vòng đeo cổ tặng Bác Hồ
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba

- CTD: vòng, bóng, cát, đá trắng
	- HĐCCĐ: Trang trí nón lá bằng các vật liệu tự nhiên
-TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do

ĐCNT, lá cây, vòng, phấn
	

	
	Thứ 5
	- HĐCCĐ: Quan sát cây phượng
- TCVĐ:

Mèo đuổi chuột
- Chơi tự chọn: ĐCNT, các góc chơi trải nghiệm
	- HĐCCĐ: Quan sát: cây xấu 

- TCVĐ: Gieo Hạt
- Chơi tự do: Với các loại hột hạt, câu cá,C ĐCNT…
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	- HĐCCĐ: quan sát cây Bưởi
- TCVĐ: Gieo hạt
- Chơi tự do: ĐCNT, các góc chơi trải nghiệm
	

	
	Thứ 6
	- HĐCCĐ: Trang trí bản đồ Việt Nam bằng các loại hột hạt
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do: Phấn, bóng và đồ chơi ngoài trời


	- HĐCCĐ Làm khung ảnh Bác Hồ
- TCVĐ: Mèo đuổi chột
- Chơi tự chọn: Gấp thuyền giấy, ĐCNT, các góc chơi trải nghiệm 
	Nghỉ 1/5


	- HĐCCĐ: Thí nghiệm vật chìm vật nổi
- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự do

ĐCNT, vòng, phấn, các góc trải nghiệm
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trẻ xếp hàng chờ đến lượt khi rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, cách rửa mặt và chải răng hàng ngày sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách trẻ ăn ngon miệng ăn hết xuất, có nề nếp trong ăn uống
- Trong giờ ăn cô giới thiệu các chất dinh dưỡng trong từng món ăn hàng ngày cho trẻ, nhắc nhở trẻ ăn đầy đủ chất và ăn vừa phải, nhai kỹ, không ăn quá nhanh hay quá chậm, giáo dục trẻ khi ăn bạn nào ngáp, hắt hơi, ho phải biết che miệng, quay mặt ra ngoài.... Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi ... có lợi cho sức khỏe
	

	Hoạt động

chiêu
	Thứ 2
	1. Làm quen tiếng anh từ vựng Hat, cap, dress
2. Chơi tự do
	1. Làm quen tiếng anh từ vựng T-shirt, shoes, shorts
2. Chơi theo góc


	Nghỉ bù 10/3
	1. Làm quen tiếng anh ôn tập từ vựng hat, cap, dress
2. Chơi tự do

	

	
	Thứ 3
	1. Xem video giao thông số 18: Đi xe buýt
2. Chơi các trò chơi dân gian.


	1. Thực hiện sách xâm hại và bạo hành trang 24 đến 27
2. Chơi trò chơi dân gian

	1. Thực hiện sách Tạo hình trang 32.

2. Chơi các trò chơi dân gian.
	1. Thực hiện sách khám phá trang 26, 27

2. Chơi theo góc
	

	
	Thứ 4
	1. Làm quen tiếng anh cụm từ It’s sunny; I’m wearing a hat ; I’m wearing a shorts
2. Chơi tự do.

	1. Làm quen tiếng anh cụm từ: It’s sunny; I’m wearing a hat ; I’m wearing a shorts
2. Chơi tự do
	1. Làm quen tiếng anh cụm từ : It’s sunny; I’m wearing a hat ; I’m wearing a shorts
2. Chơi trò chơi dân gian

	1. Làm quen tiếng anh ôn các từ vựng T – shirt, shoes, short
2. Chơi trò chơi tiết tấu âm nhạc


	

	
	Thứ 5
	1. Thực hiện sách Tạo hình trang 31
2. Chơi tự do.


	1. Thực hiện sách: Bé với 5 điều BH dạy trang 23, 24.

2. Chơi theo góc.
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	1. Thực hiện sách: Bé với 5 điều BH dạy trang 25,26,27
2. Chơi theo góc


	

	
	Thứ 6
	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương cuối tuần

Nhánh  4: Giao lưu cuối chủ đề 



